
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

- Bên mời thầu: Bộ Tham mưu Hải quân.

- Nguồn vốn: Kinh phí xây dựng và huấn luyện dự bị động viên năm 2025.
- Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị vật tư máy văn phòng và văn phòng phẩm bằng Kinh phí xây dựng và huấn luyện dự bị động viên năm 2025.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày, trong đó thời gian giao hàng trong vòng 07 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
2. Yêu cầu về kỹ thuật

2.1. Yêu cầu chi tiết về kỹ thuật 
Yêu cầu nhà thầu tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn dưới đây hoặc có cấu hình, thông số kỹ thuật tương đương và cao hơn:  

Bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu nào nếu có trong bảng yêu cầu kỹ thuật đều mang tính chất minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật, chức năng sử dụng “tương đương” hoặc tốt hơn so với các yêu cầu ở trên. Trường hợp nhà thầu đề xuất hàng hóa tương đương phải cung cấp tài liệu chứng minh đi kèm.

Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

	STT
	Danh mục hàng hóa
	ĐVT
	Khối lượng
	Thông số kỹ thuật yêu cầu ( tối thiểu ):

	1
	Máy In Laser Canon LBP8780X - (In A3 - Tự Động Đảo Mặt - In Mạng)
	chiếc
	1
	Chức năng : In 2 mặt, in qua mạng Lan.
Màn hình LCD 05 dòng hiển thị.
Tốc độ in A4/A3 : 40/20 trang/phút.
Khổ giấy tối đa : A3
Bộ nhớ chuẩn : 768MB.
Khay giấy cassette : 250 tờ
Khay tay (Multi-Purpose Tray) : 100 tờ
Độ phân giải in : 1200 x 1200 dpi.
Cổng giao tiếp : USB 2.0 tốc độ cao, Ethernet 10/100/1000 Base-T.
Công suất in hàng tháng : lên đến 300.000 trang.
Tương thích hệ điều hành : Window, MacOS.
Nguồn điện :  AC 220V- 240, 50 / 60Hz.
Kích thước : 514 x 532 x 303mm.
Trọng lượng : 25,8Kg.
Sử dụng Mực Cartridge 333 (khoảng 10,000 trang, độ phủ mực 6% trang giấy).

	2
	Máy In HP LaserJet Pro 
MFP 4103fdn (2Z628A) -
 In Scan Copy Fax; A4; 40ppm; 1200DPI; Đảo Mặt; ADF; USB LAN; 512Mb; Mực 151A
	chiếc
	6
	Thông số kỹ thuật cơ bản
– Tính năng: In/ scan/ copy/ fax
– Khổ giấy: A4/A5
– Tốc độ in: 40-42 trang/ phút
– Độ phân giải: 1200 x 12000dpi
– In đảo mặt: Có
– Cổng giao tiếp: USB/LAN/Wifi
– Dùng mực: HP 151A

	3
	Màn Hình Dell 27-Inch P2722H - IPS; FHD; 300 Nits; 60hz; 8ms; USB 3.2 Gen 1 Hub; VESA ; VGA; HDMI; DP (Kèm Cáp DP)
	Chiếc
	6
	Thông số sản phẩm
Kích thước: 27 inch
Tấm nền: IPS
Độ phân giải: Full HD (1920x1080)
Tốc độ làm mới: 60Hz
Thời gian đáp ứng: 8 ms (gray-to-gray normal); 5 ms (gray-to-gray fast)
Cổng kết nối: 1x HDMI, 1x VGA, 1x DisplayPort , 4 x USB 3.2 Gen 1
Phụ kiện : Cáp nguồn , cáp DisplayPort, cáp usb

	4
	Bàn phím Logitech
	chiếc
	20
	Bàn phím Logitech K120 - màu đen, USB

	5
	Chuột không dây Logitech M185
	chiếc
	20
	Logitech M185

	6
	Máy Hủy Tài Liệu Bingo C45CD - 
	Chiếc
	6
	Công Suất Hủy 8-10 Tờ, 2x 10mm, 23L. Hủy Giấy. CD, Thẻ Tín Dụng, Ghim Kẹp, BH Dao Cắt 10 Năm
- Miệng cắt: 230mm
- Loại cắt: Vụn nhỏ
- Kích cỡ cắt: 2 x 10mm
- Số tờ cắt: 8-10 tờ ( A4, 70 gm) / 1CD
- Tốc độ cắt: 2,5m/phút
- Thùng đựng giấy: 23 Lít (3Lít / CD)
- Có chức năng trả ngược giấy khi hủy quá tải

	7
	USB 32GB Kingston
	chiếc
	20
	Hãng SX: Kington
Dung lượng bộ nhớ 32 GB
Tốc độ đọc/ghi Đọc 100 MB/s, Ghi 10 MB/s
Thiết bị sử dụng Laptop (Windows), Máy tính để bàn (Windows)
Hệ điều hành tương thích Windows
Thời gian bảo hành (tháng) 12

	8
	Đĩa DVD Maxel
	chiếc
	150
	 Bán Kính: 12 cm
- Dung Lượng: 4.7 Gb - Chống Thấm Nước
- Kích thước đóng gói: 50 Disk / Hộp

	9
	UPS Santak BLAZER 2200
 Pro - 2200VA / 1200W Có LCD, Sạc Nhanh (2-4h), Phát Hiện Tải Nhỏ, HID-PUS-BATERRY Qua Cổng Usb (NAS)
	Chiếc
	5
	Bộ lưu điện UPS Santak BLAZER 2200 Pro - 2000VA / 1200W có LCD,
Sạc nhanh (2-4h), phát hiện tải nhỏ,
HID-PUS-BATERRY qua cổng usb (NAS)

	10
	Máy tính Casio DF120
	chiếc
	15
	Kích thước (Sâu × Rộng × Cao) : 179×126×30,9mm
Trọng lượng : 180g

	11
	Cụm trống từ Ricoh MP 2554/2555/ 3054/ 3554/ 4054/ 5054/ 6054/ 3055/ 4055/ 5055/ 6055
	Chiếc
	6
	Mã hàng : D2020125
Loại: Drum Ricoh + Developer Unit + Developer
(Cụm trống bao gồm: trống, gạt, từ)
Công suất: 100.000 trang

	12
	Gạt băng tải Ricoh FT- 
4022/ 4027/ 5035/ 5840/ 6645
	Chiếc
	6
	Loại gạt : Photocopy đen trắng
Mã hàng : Transfer Belt Blade Ricoh FT4027
Nhà cung cấp: Katun
Dùng cho máy photo : Ricoh FT-4022/ 4027/ 4527/ 5035/ 5840
Tuổi thọ gạt : 30.000  trang in tiêu chuẩn.
Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)

	13
	Bột từ Type 24 - Ricoh MP7500/8001/9001/9002
	Gói
	6
	Loại mực in: Bột từ máy photocopy
Mã mực: Ricoh Type 24
Loại máy sử dụng: Ricoh Aficio 1060/ 2060/ 2075, MP7500/ 9000
Dung lượng: 900g – In khoảng 300.000 trang (với độ che phủ 5%)
Bảo hành: Chính hãng

	14
	Thanh trống Ricoh MP4054/
 4055/ 5054/ 5055/ 6054/ 6055
	Chiếc
	6
	THÔNG SỐ KĨ THUẬT
Nhà sản xuất: CET
Nhà sản xuất lớn nhất thế giới về linh kiện cho máy in, máy photocopy
Lõi trống được làm từ hợp kim nhôm cao cấp, phi từ tính
Dùng cho nhóm máy in Ricoh MP4054/ 4055/ 5054/ 5055/ 6054/ 6055

	15
	Nguồn máy tính Huntkey GS500 - 400W 80 Plus
	Chiếc
	12
	Nguồn Huntkey GS500 - 400W 80 Plus; Kèm Dây Nguồn; 3*SATA + 3*ATA + 1*6pin PCI-E + 1*8(6+2)Pin PCI-E, AFPC, Fan12 chính hãng

	16
	Ổ cứng SSD Samsung 870 EVO 500GB MLC - 2.5-Inch SATA3
	Chiếc
	12
	SSD Samsung 870 EVO 500GB MLC - 2.5-Inch SATA3; R/W 560/530MBps; Cache 512MB DDR4; 300 TBW; AES 256-Bit Encryption (MZ-77E500BW)
chính hãng

	17
	Motherboard Gigabyte H610M-H-V2-DDR4 
	Chiếc
	10
	Motherboard Gigabyte H610M-H-V2-DDR4 : Intel H610;LGA1700, DDR4*2 Up To 64GB; PCIe X16 + PCIe X1; M.2 PCIe 3.0; HDMI, D-Sub
hàng chính hãng

	18
	Bộ VXL Intel Pentium Gold G7400
 - 2x3.7GHz, 6MB, 10nm, HD710
 300Mhz, 46W, LGA1700, Alder Lake,
 Hàng Chính Hãng,
	Chiếc
	10
	Thông tin sản phẩm
Bộ VXL Intel Pentium gold G7400 - 2x3.7GHz, 6MB, 10nm, HD710 300Mhz, 46W, LGA1700, Alder Lake, hàng chính hãng,
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G7400
6M bộ nhớ đệm, 3,70 GHz
Tổng số lõi: 2
- Số lõi Hiệu suất: 2
- Tổng số chủ đề: 4
- Tần số cơ sở của lõi hiệu suất: 3,70 GHz
- Bộ nhớ đệm: 6 MB
- Bộ nhớ đệm thông minh Intel®
- Tổng bộ nhớ đệm L 22,5 MB
- Công suất cơ bản của bộ xử lý: 46 W
- Ổ cắm được hỗ trợ: FCLGA1700

	19
	Giấy A4 Double A ĐL 80 gms
	ram
	800
	Tên sản phẩm: Giấy Double A ĐL 70
– Xuất xứ: Thái Lan
– Định lượng: 70gsm – Độ trắng 90
– Quy cách đóng gói: Khỏ A4 ( 210x297mm) 500 tờ/tập, 5 tập/thùng

	20
	Giấy A3 Double A ĐL 80 gsm
	ram
	100
	Tên sản phẩm: Giấy Double A ĐL 70
– Xuất xứ: Thái Lan
– Định lượng: 70gsm – Độ trắng 90
– Quy cách đóng gói: Khỏ A3 ( 297x420mm) 500 tờ/tập, 5 tập/thùng

	21
	Giấy A5 Double A ĐL 80 gsm
	ram
	30
	Tên sản phẩm: Giấy Double A ĐL 70
– Xuất xứ: Thái Lan
– Định lượng: 70gsm – Độ trắng 90
– Quy cách đóng gói: Khỏ A5 ( 148x210mm) 500 tờ/tập, 5 tập/thùng

	22
	Hộp mực in HP 5200L
 Canon LBP 3500/3900 (Q7516A/CRG309)
	Hộp
	3
	Thông số kỹ thuật
Mã mực:  Black LaserJet Toner Cartridge ( Q7516A )
Loại mực: Laser trắng đen khổ A3
Dung lượng in: 12.000 trang độ phủ tiêu chuẩn 5% 
Kích thước (W x D x H): 497 x 194 x 330 mm
Trọng lượng: 2.7 kg

	23
	Cartridge lazer HP 76A 
	chiếc
	30
	Thông tin chi tiết về mực in HP 76A Black Original LaserJet Toner Cartridge (CF276A)
Dung lượng hộp mực có thể in tới 3.000 trang với độ phủ mực là 5%.
Mực in HP 76A Black Original LaserJet Toner Cartridge (CF276A) dùng cho các mẫu máy in HP sau:
Máy in Hp LaserJet Pro M404D
Máy in HP LaserJet Pro M404Dn (W1A53A) chính hãng
Máy in HP LaserJet Pro M404n (W1A52A)
Máy in Laser đen trắng HP M404DW-W1A56A
Hàng chính hãng, cấp CO- CQ

	24
	Mực Đổ Photo G7 Ricoh 
Aficio 550/ 650/ 1060/ 1075 (1kg) - trắng
	Gói
	30
	Loại mực : Ricoh photocopy đen trắng
Mã mực : G7
Dùng cho máy : Ricoh Aficio 550/ 650/ 1060/ 1075, MP6500/ 7001/ 7500
Trọng Lượng : 1kg
Số bản in:  In khoảng 30.000 – 40.000 trang (với độ che phủ 5%)

	25
	Bút nước Pentel BL55 0.5mm
	chiếc
	150
	ngòi mảnh 0.5mm, có đệm chống trơn trượt.
hãng SX: Pentel

	26
	Bút nước Pentel BL57 0.7mm
	chiếc
	50
	ngòi mảnh 0.7mm, có đệm chống trơn trượt.
hãng SX: Pentel

	27
	Bút xóa Thiên Long CP02
	chiếc
	50
	Công nghệ vượt trội giúp mực xóa nhanh khô, che phủ tốt, không độc hại và an toàn với tầng ozone.
- Dung tích mực: 12 ml

	28
	Bút nhớ dòng Staedtler 364
	chiếc
	50
	Bút nhớ dòng dạ quang STAEDTLER 364
- Dùng để tô màu, đánh dấu văn bản cần ghi chú
- Kích thước đầu bút: nét 5.0mm
- Màu sắc: Vàng / Cam / Hồng / Xanh dương/ Xanh lá...
- Quy cách: Hộp 10 chiếc
Hãng sản xuất: Staedtler
Xuất xứ: Đức

	29
	Bút dạ bảng Thiên Long
	chiếc
	50
	Viết tốt, trơn, êm trên bảng trắng, thủy tinh và những bề mặt nhẵn bóng.
- Bề rộng nét viết 2.5mm.
- Sử dụng mực mới, tốt, màu mực đậm, tươi sáng, dễ dàng xóa sạch ngay cả khi viết trên bảng lâu, không để lại bóng mực sau khi lau bảng và các bề mặt nhẵn bóng.

	30
	Bút dạ kính viết đĩa 
CD Thiên Long
	chiếc
	25
	Màu sắc: Xanh, Đen, Đỏ
- Quy cách: hộp 10 chiếc
- Trọng lượng: 200g/hộp

	31
	Sổ còng Oring 6 nhẫn bìa da W2208
	quyển
	30
	Bìa da PU loại 1
- Kích thước: 210 × 143mm
- Định lượng giấy: 100gsm
- Số trang: 160 trang
- Màu giấy: trắng
- Xuất xứ: Trung Quốc

	32
	Sổ 3 thếp bìa cứng mặt bóng KT: 17x25cm
	quyển
	30
	 

	33
	Bìa còng khổ A3Kingjim 1505
	chiếc
	20
	File còng ống A3 5cm KING JIM - 1505 E (mở 2 bên)
- Màu sắc: Xanh dương
- Kích thước: Khổ A3
- Quy cách: Thùng 10 chiếc
- Trọng lượng: 8kg/10 chiếc

	34
	Bìa còng Kokuyo 7cm A4
	chiếc
	30
	Kích thước khổ A4 (27,5x32cm)
Kích thước phần gáy bìa là 7cm. Thiết kế còng phù hợp với độ dày của gáy.

	35
	Kẹp trình ký da A4 Xifu 8002
	chiếc
	30
	Kẹp mạ inox sáng bóng, bền, không gỉ sét, có độ đàn hồi cao 
Màu sắc: Xanh dương, tím than, đen, đỏ, nâu...
- Kích thước: Khổ A4 (24 x 32cm)
- Trọng lượng: 500g/chiếc

	36
	File trình ký ngang Fizz FZ101008
	chiếc
	50
	 

	37
	Bìa ngoại A4 100 tờ/ tập ĐL 120gms
	tập
	20
	 

	38
	Bìa ngoại A3 100 tờ/ tập ĐL 120gms
	tập
	20
	 

	39
	Hộp đựng tài liệu Deli 15m
	chiếc
	30
	File hộp dán 15cm Deli 38118-VN
- Dùng để lưu trữ tài liệu
- Làm bằng chất liệu nhựa PP cao cấp, dày, bóng, bền, đẹp
- Cặp nắp dán, có cài Noted, gáy có lỗ tròn giúp cho việc cầm nhấc tài liệu dễ dàng
- Kích thước: 220 x 150 x 305mm
- Quy cách: Thùng 6 chiếc
- Trọng lượng: 4,2kg/thùng 6 chiếc
Hãng sản xuất: Deli
Xuất xứ: Trung Quốc
Kích thước: 220 x 150 x 305mm

	40
	Hộp đựng tài liệu Deli 10cm
	chiếc
	50
	File hộp dán 10cm Deli 38117-VN
- Dùng để lưu trữ tài liệu
- Làm bằng chất liệu nhựa PP cao cấp, dày, bóng, bền, đẹp
- Cặp nắp dán, có cài Noted, gáy có lỗ tròn giúp cho việc cầm nhấc tài liệu dễ dàng
- Kích thước: Khổ A4, gáy rộng 100mm
- Quy cách: Thùng 6 chiếc
- Trọng lượng: 2.45kg/thùng
Hãng sản xuất: Deli
Xuất xứ: Liên doanh Việt Nam - TQ
Kích thước: A4 - gáy rộng 100mm

	41
	Hộp đựng tài liệu Deli 7cm
	chiếc
	50
	Thương hiệu: DELI
Xuất xứ: Trung Quốc.
Quy cách đóng gói: 01 cái/ Túi. 6 cái/Thùng.
Màu sắc: xanh dương nhạt
Kích thước : 31,5 x 23,5 x 7,5 cm.

	42
	Cặp đựng tài liệu 12 ngăn Deli 5558
	chiếc
	50
	Được làm bằng chất liệu nhựa PP cao cấp,
- Được chia 12 ngăn riêng biệt, có ô trên đầu mỗi ngăn để note ghi chú phân biệt tài liệu
- Màu sắc: 4 màu sang trọng: Đen, xanh rêu, đỏ đun, xanh dương
- Quy cách: hộp 12 chiếc 4 màu

	43
	File đựng tài liệu 5 ngăn Deli 9835
	chiếc
	20
	Làm bằng chất liệu nhựa cao cấp, chắc chắn, dễ ràng tháo lắp
- File có 5 ngăn riêng biệt để phân biệt tài liệu
- Màu sắc: Ghi sáng
- Kích thước: 340 x 255 x 270mm
- Quy cách: hộp 12 chiếc

	44
	Bút chì kim bấm A255 Pentel 2B, đầu bút 0.5mm
	chiếc
	30
	Bút chì bấm Pentel A255 Pencil 0.5mm, thích hợp cho giới văn phòng.
Sản phẩm chính hãng Pentel - Nhật Bản
Bút chì tự động với vỏ cao su

	45
	Túi 1 khuy A4 Deli
	Chiếc
	500
	 Đóng gói: 10 cái/tập
- Kích thước: A4 
- Sản phẩm của Deli dầy đẹp, nhiều màu lựa chọn 
- Hãng SX: Deli

	46
	Máy đục 2 lỗ Deli 0130 (100 tờ)
	Chiếc
	5
	Máy đục 2 lỗ Deli 0130 (100 tờ)
- Đục được 100 tờ giấy ĐL 80gsm
- Đường kính lỗ: 6 mm
- Khoảng cách giữa 2 lỗ: 70 mm
- Có Lưỡi dao đục lỗ Deli 0132 thay thế
- Có Miếng đệm nhựa Deli 0152 thay thế
- Trọng lượng: 2,3kg/chiếc (bao gồm cả vỏ hộp)

	47
	Giấy phân trang 5 màu nhựa Pronti
	Tập
	200
	Giấy phân trang 5 màu nhựa Pronoti 45502
- Được làm bằng chất liệu Polime, có thể viết lên được bằng bút dạ kính
- Đầu có lớp keo, dùng để phân trang, đánh dấu các trang tài liệu cần ghi chú
- Màu sắc: có 5 màu
- Kích thước: 1,2 x 4,5cm, có hình dạng mũi tên
- Quy cách: Tập 100 miếng, mỗi màu 20 miếng, hộp 48 tập
- Trọng lượng: 350g/hộp
Hãng sản xuất: Pronoti
Xuất xứ: Đài Loan
Kích thước: 1,2 x 4,5cm

	48
	Giấy nhớ 5 màu giấy pronti
	Tập
	150
	 

	49
	Giấy nhớ Pronti 3x4 inch
	tập
	100
	Giấy note vàng 3x4 Pronoti 7,6cmx10,5cm 

	50
	Giấy nhớ Pronti 3x2 inch
	tập
	150
	Giấy note vàng 3x2 Pronoti 4,9cmx7,6cm 

	51
	Giấy nhớ Pronti 2x1.5 inch
	tập
	200
	Giấy note vàng 1,5*2 Pronoti 3,8cmx5cm

	52
	Dập ghim Deli xoay 3 chiều 0333
	chiếc
	5
	Bấm kim cỡ trung 333 Deli là bấm ghim cỡ trung thuộc loại Dập ghim xoay 3 chiều sử dụng loại ghim 24/6 cho khả năng bấm 25tờ/50 tờ trong một lần sử dụng.

	53
	Dập ghim trợ lực 30 tờ Deli 358
	chiếc
	5
	THÔNG TIN SẢN PHẨM:
Tên sản phẩm: Dập ghim trợ lực Deli
Mã sản phẩm: E0358
Màu sắc: Ghi/ Đen 
Loại ghim sử dụng: 24/6 & 26/6 

	54
	Dập ghim Deli 0385 - 240 tờ, sử dụng ghim từ 23/6 đến 23/23
	chiếc
	2
	Dập ghim đại 210 tờ 0385 (Deli)
TÍNH NĂNG SẢN PHẨM: ✔️ Cán cầm sử dụng TPE + ABS, đế kim loại, chắc chắn và bền ✔️ Đế chống trơn, độ ma sát cao, không sợ bị trơn tuột ✔️ Phần đe dáng xoay, có thể đá...

	55
	Cặp 20 lá plus
	chiếc
	20
	Thương hiệu: Plus
Màu sắc: Có 6 màu
Kích thước: 310x235mm
Số lá: 20
Xuất xứ: Nhật Bản

	56
	Cặp 40 lá plus
	chiếc
	15
	Thương hiệu: Plus
Màu sắc: Có 6 màu
Kích thước: 310x235mm
Số lá: 40
Xuất xứ: Nhật Bản

	57
	Cặp 80 lá plus
	chiếc
	15
	Thương hiệu: Plus
Màu sắc: Có 6 màu
Kích thước: 310x235mm
Số lá: 80
Xuất xứ: Nhật Bản

	58
	Ghim bấm 10 plus 
	hộp
	100
	 

	59
	Ghim bấm KWTrio 24/6
	hộp
	50
	 

	60
	Ghim bấm KWTrio  23/23
	hộp
	50
	Ghim dập Trio 23/23 kích thước
 lớn sử dụng cho dập ghim đại 
Trio 50LA, dập ghim đại Deli
 0395, dập ghim đại Deli 0399
, dập ghim đại Deli 0393,..

	61
	Ghim cài nhiều màu Deli
	hộp
	100
	Tên sản phẩm: Ghim vòng màu Deli 
Mã sản phẩm: E0024
Kích thước: 29mm
Quy cách: 100 cái/ hộp 

	62
	Cắt băng dính 5cm Deli 803
	chiếc
	15
	Cắt băng dính cầm tay 5cm Deli 801
- Dùng để cắt Băng dính trong và Băng dính đục khổ rộng 5cm
- Lắp vừa cuộn băng dính to 300 ya trở xuống
- Lưỡi dao thép cực sắc
- Được sơn tĩnh điện chống gỉ sét
- Kích thước: 60 x 150 x 85mm
- Quy cách:
Hãng sản xuất: Deli
Xuất xứ: Trung Quốc
Kích thước: 60 x 150 x 85mm

	63
	Tẩy pentel nhỏ
	chiếc
	30
	 

	64
	Kìm nhổ ghim cỡ lớn KWTrio 5093
	chiếc
	5
	Gỡ đạn ghim 24/6, 23/8, 23/10, 23/13, 23/15, 23/17, 23/20, 23/23, 23/24
- Kích thước: 160‬x47‬x88‭ ‬mm

	65
	Kẹp clip 32mm Double A
	hộp
	200
	Loại sản phẩm: Kẹp bướm Double A
- Kích thước 32mm
- Hộp gồm 12 chiếc

	66
	Kẹp clip 19mm Double A
	hộp
	200
	Loại sản phẩm: Kẹp bướm Double A
- Kích thước 19mm
- Hộp gồm 12 chiếc

	67
	Kẹp clip 25mm Double A
	hộp
	200
	Loại sản phẩm: Kẹp bướm Double A
- Kích thước 25mm
- Hộp gồm 12 chiếc

	68
	Kẹp clip 51mm Double A
	hộp
	100
	Loại sản phẩm: Kẹp bướm Double A
- Kích thước 51mm
- Hộp gồm 12 chiếc

	69
	Băng dính 170Y Thiên Long
	cuộn
	100
	 

	70
	 Băng dính 2 mặt 5cm
	cuộn
	100
	 

	71
	Pin tiểu AA Panasonic
	Đôi
	20
	 

	72
	Kệ rổ 3 ngăn Deli Z00112
	chiếc
	15
	Kệ 3 ngăn Deli Z00112 
+ khay để bút

	73
	Bộ vệ sinh máy tính
	bộ
	20
	 

	74
	Biển chức danh để bàn Mica 15x10
	chiếc
	50
	Biển chức danh mica 10*15 cm
Chất liệu: Mica Đài Loan
Kích thước :
Mặt biển mica 5mm : 9 x 15 cm
Phần đế : 17 x 5.6 cm

	75
	Khay Mica 3 tầng Deli
	Chiếc
	20
	Khay Mika 3 tầng Deli 9203
- Được làm từ chất liệu Mika trong suốt
- Có thanh trượt để thu gọn lại
- Kích thước: khổ A4 (33,2 x 25,5 x 25 cm)

	76
	Khay cắm bút bằng sắt Deli E9172
	chiếc
	12
	Thương hiệu: Deli
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Màu sắc: Đen
- Kích thước: 91mm x 98mm

	77
	Két sắt thông minh Hòa Phát SS110K1C1 khoá cơ báo động về điện thoại
	Chiếc
	2
	Mã sản phẩm  : SS110K1C1 smart
Trọng lượng: 110kg
Kích thước ngoài: Cao 677 Rộng 481 x Sâu 560 mm
Kích thước trong: Cao 461 x Rộng 333 x Sâu 340 mm
Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện toàn bộ
Màu sắc: màu xanh, màu ghi xám
Két sắt bao gồm: khóa chìa + khóa soay cơ đổi mã, cảm biến báo động: mở cửa, đập phá két, di chuyển két, bộ điều khiển trung tâm.
Két sắt thông minh Hòa Phát SS190K2C1 smart được sử dụng nhiều cho văn phòng công ty, gia đình
Chống cháy 1000 độ C / 2 giờ.
Xuất xứ           : Sản phẩm của Nội thất Hòa Phát
Bảo hành        : 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà máy, Bảo trì vĩnh viễn.


Cụm từ hoặc tương đương có nghĩa là hàng hóa do nhà thầu cung cấp tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có).

2.2. Các yêu cầu khác
Chi tiết địa điểm cung cấp như sau:
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Đơn vị tính
	Khối lượng 
	Địa điểm cung cấp

	1
	Máy In loại A3
	Chiếc
	1
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	2
	Máy In lại A4
	Chiếc 
	6
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	3
	Màn hình máy tính
	Chiếc
	6
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	4
	Bàn phím
	Chiếc
	20
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	5
	Chuột không dây
	Chiếc
	20
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	6
	Máy Hủy Tài Liệu
	Chiếc
	6
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	7
	USB 32GB Kingston
	Chiếc
	20
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	8
	Đĩa DVD Maxel
	Chiếc
	150
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	9
	Máy lưu điện
	Chiếc
	5
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	10
	Máy tính Casio
	Chiếc
	15
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	11
	Cụm trống máy phô tô (Drum Cartridge)
	Chiếc
	6
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	12
	Gạt băng tải máy phô tô
	Chiếc
	6
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	13
	Bột từ máy phô tô
	Gói
	6
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	14
	Thanh trống phô tô
	Chiếc
	6
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	15
	Nguồn máy tính
	Chiếc
	12
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	16
	Ổ cứng ngoài
	Chiếc
	12
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	17
	Motherboard máy tính để bàn
	Chiếc
	10
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	18
	Bộ VXL máy tính để bản
	Chiếc
	10
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	19
	Giấy A4
	Ram
	800
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	20
	Giấy A3
	Ram
	100
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	21
	Giấy A5
	Ram
	30
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	22
	Cartridge máy in A3
	Hộp
	3
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	23
	Cartridge máy in A4
	Chiếc
	30
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	24
	Mực Đổ Photo
	Gói
	30
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	25
	Bút viết Nhật 0.5mm
	Chiếc
	150
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	26
	Bút viết Nhật 0.7mm
	Chiếc
	50
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	27
	Bút xóa
	Chiếc
	50
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	28
	Bút nhớ dòng
	Chiếc
	50
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	29
	Bút dạ bảng  
	Chiếc
	50
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	30
	Bút dạ kính viết đĩa
	Chiếc
	25
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	31
	Sổ còng Oring 6 nhẫn bìa da
	Quyển
	30
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	32
	Sổ 3 thếp bìa cứng mặt bóng
	Quyển
	30
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	33
	Bìa còng khổ A3
	Chiếc
	20
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	34
	Bìa còng khổ A4
	Chiếc
	30
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	35
	Kẹp trình ký da A4
	Chiếc
	30
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	36
	File trình ký
	Chiếc
	50
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	37
	Bìa ngoại A4
	Tập
	20
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	38
	Bìa ngoại A3
	Tập
	20
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	39
	Hộp đựng tài liệu Deli 15m
	Chiếc
	50
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	40
	Hộp đựng tài liệu Deli 10cm
	Chiếc
	50
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	41
	Hộp đựng tài liệu Deli 7cm
	Chiếc
	50
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	42
	Cặp đựng tài liệu 12 ngăn Deli
	Chiếc
	50
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	43
	File đựng tài liệu 5 ngăn Deli
	Chiếc
	20
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	44
	Bút chì kim bấm
	Chiếc
	30
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	45
	Túi 1 khuy A4 Deli
	Chiếc
	500
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	46
	Máy đục 2 lỗ Deli
	Chiếc
	5
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	47
	Giấy phân trang 5 màu
	Tập
	200
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	48
	Giấy nhớ 5 màu giấy pronti
	Tập
	150
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	49
	Giấy nhớ Pronti 3x4 inch
	Tập
	100
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	50
	Giấy nhớ Pronti 3x2 inch
	Tập
	150
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	51
	Giấy nhớ Pronti 2x1.5 inch
	Tập
	200
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	52
	Dập ghim Deli xoay 3 chiều
	Chiếc
	5
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	53
	Dập ghim Deli loại vừa
	Chiếc
	5
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	54
	Dập ghim Deli loại to
	Chiếc
	2
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	55
	Cặp 20 lá plus
	Chiếc
	20
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	56
	Cặp 40 lá plus
	Chiếc
	15
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	57
	Cặp 80 lá plus
	Chiếc
	15
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	58
	Ghim bấm  loại nhỏ
	Hộp
	100
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	59
	Ghim bấm loại trung
	Hộp
	50
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	60
	Ghim bấm loại to
	Hộp
	50
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	61
	Ghim cài nhiều màu Deli
	Hộp
	100
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	62
	Cắt băng dính 5cm Deli 803
	Chiếc
	15
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	63
	Tẩy pentel nhỏ
	Chiếc
	30
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	64
	Kìm nhổ ghim  
	Chiếc
	5
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	65
	Kẹp clip 32mm Double A
	Hộp
	200
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	66
	Kẹp clip 19mm Double A
	Hộp
	200
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	67
	Kẹp clip 25mm Double A
	Hộp
	200
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	68
	Kẹp clip 51mm Double A
	Hộp
	100
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	69
	Băng dính 170Y Thiên Long
	Cuộn
	100
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	70
	Băng dính 2 mặt 5cm
	Cuộn
	100
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	71
	Pin tiểu AA Panasonic
	Đôi
	20
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	72
	Kệ rổ 3 ngăn Deli Z00112
	Chiếc
	15
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	73
	Bộ vệ sinh máy tính
	Bộ
	20
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	74
	Biển chức danh để bàn Mica
	Chiếc
	50
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	75
	Khay Mica 3 tầng Deli
	Chiếc
	20
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	76
	Khay cắm bút bằng sắt Deli
	Chiếc
	12
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)

	77
	Két sắt thông minh Hòa Phát
	Chiếc
	2
	Bộ Tham mưu Hải quân (Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - Hải Phòng)


